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TỔNG CỘNG (07 danh mục)          36,61        11,42         8,90        1,34      1,18 

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (05 danh mục) 36,27        11,29      8,85       1,34      1,10     

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (02 danh mục) 0,34          0,13        0,05       -        0,08     

I HUYỆN NAM GIANG (02 danh mục)            3,08          1,18             -              -        1,18 

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (01 danh mục) 3,00          1,10        -         -        1,10     

1  Đường vào khu sản xuất nguyên liệu thôn Côn Zốt Xã Chơ Chun 3,00          1,10        1,10     

 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của HĐND huyện 

Nam Giang về Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (01 danh mục) 0,08          0,08        -         -        0,08     

1 
Kè chống sạt lở Đường dây 220kV Sông Bung 2&4 -  Thạnh 

Mỹ

 Thôn Pà Tôi, 

Tà Pơ  
           0,08          0,08      0,08 

 Quyết định số 14511/QĐ-PTC2 ngày 23/11/2022 của Công ty 

truyền tải điện 2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật sơ bộ và khái 

toán SCL năm 2023, Danh mục Đường dây 220kV Sông Bung 2&4 - 

Thạnh Mỹ 500, hạng mục sửa chữa kè móng vị trí 51/07 

II HUYỆN ĐÔNG GIANG (01 danh mục)            1,50          1,50         1,50            -            -   

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (01 danh mục)            1,50          1,50         1,50            -            -   

1 
 Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt 

lỡ đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao 
 Thị trấn Prao 1,50                   1,50         1,50 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/1/2022 của HĐND tỉnh về 

Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng 

vốn ngân sách địa phương (danh mục này đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại NQ số 67/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, tuy nhiên 

chưa có diện tích đất chuyên trồng lúa. Nay địa phương rà soát và 

bổ sung diện tích 1,50 ha đất chuyên trồng lúa, được HĐND tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/9/2023)

III HUYỆN QUẾ SƠN (01 danh mục)            0,26          0,05         0,05            -            -   

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (01 danh mục) 0,26          0,05        0,05       -        -      

Phụ lục 

 BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2023 

VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA CÁC HUYỆN: NAM GIANG, ĐÔNG GIANG, QUẾ SƠN, TIÊN PHƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số #sovb   /QĐ-UBND ngày #nbh  tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: ha
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1 
Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110 kV TBA 220 kV Duy 

Xuyên - TBA 110 kV Tam Thăng

Xã Quế Xuân 2, 

Quế Phú, Quế 

Mỹ, thị trấn 

Hương An

           0,26          0,05         0,05            -   

Quyết định số 797/QĐ- HĐTV ngày 13/10/2021 của Tổng công ty 

điện lực Miền Trung về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 

ĐTXD dự án Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110 kV TBA 220 kV 

Duy Xuyên - TBA 110 kV Tam Thăng; Công văn số 112/TB-UBND 

ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam vềthảo thuận hướng 

tuyến ĐZ 110kV thuộc dự án ĐZ 110kV mạch 2 Duy Xuyên - Tam 

Kỳ; Quyết định số 4677/QĐ-EVNCPC ngày 28/6/2022 của Tổng 

Công ty điện lực Miền Trung về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi 

công - Dự toán xây dựng công trình

IV HUYỆN TIÊN PHƯỚC (03 danh mục)          31,77          8,69         7,35        1,34          -   

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (03 danh mục)          31,77          8,69         7,35        1,34          -   

1 Hồ chứa nước Hố Khế Xã Tiên Lãnh          17,87          5,50         5,50 

Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNN về chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, 

Mò Ó, Cha Mai; Công văn số 5587/UBND -TH ngày 24/8/2022 của 

UBND tỉnh về tham mưu về cam kết bố trí vốn ngân sách tỉnh để bổ 

sung nguồn thực hiện Dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai

2 Hồ chứa nước Mò Ó Xã Tiên Lập          11,11          1,50         1,50 

Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNN về chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, 

Mò Ó, Cha Mai; Công văn số 5587/UBND -TH ngày 24/8/2022 của 

UBND tỉnh về tham mưu về cam kết bố trí vốn ngân sách tỉnh để bổ 

sung nguồn thực hiện Dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai

3 Khu dân cư thôn 3 Tiên Thọ Xã Tiên Thọ 2,79          1,69         0,35        1,34 

Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện 

Tiên Phước về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 thực hiện các 

công trình hoàn thành, chuyển tiếp; Quyết định số 2632/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2021 của UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt hồ sơ 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khai thác quỹ 

đất khu dân cư thôn 3 Tiên Thọ
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